
Số GCN ATKT 
& BVMT

Ngày cấp
Hạn hiệu lực của 
GCN ATKT & 

BVMT

1 V15-03969 HP-5922
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

2140
Công ty TNHH đầu tư thương mại Hoàng Nam 
Phát/ Số 136/81 Đà Nẵng, Lạc Viên, Quận Ngô 
Quyền, Hải Phòng

Khai thác khoáng sản cát tại khu vực phía Đông Nam, cửa sông Văn Úc, huyện Kiến Thụy, thành phố 
Hải Phòng theo Giấy Phép Khai Thác Khoáng Sản số 3971/GP-UBND ngày 30/10/2024 do UBND  
thành phố Hải Phòng cấp và công văn số 1655/STNMT-KSTNN của Sở Tài Nguyên và Môi Trường 
thành phố Hải Phòng cấp ngày 11/4/2024.

03114/24V15 01/11/2024 26/07/2025

2 V29-02575 HN-1815 Tàu hút 48.51
Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Long Quang/ 
Ô 33 Dự án The Premier lo E2/D21 KĐT Cầu 
Giấy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hoạt động thi công hạng mục “Thi công hố trung chuyển, tuyến đường dẫn phục vụ thi công” của dự 
án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp và phi thuế quan Xuân Cầu” theo 
hợp đồng thi công số: 0107/2024/HĐTC/MP-LQ ngày 22/07/2024 và các văn bản đi kèm: Công văn 
số 03/LCQ: TNMT-XD-GTVT-BQLKKT ngày 02/02/2024; Công văn số 283/UBND-MT ngày 
07/02/2024; Quyết định 3486/QĐ-UBND ngày 01/10/2024. 

02216/24V15 06/11/2024 07/10/2025

3 V15-03372 HP-4638
Tàu hút (hút và chở 
hàng)

1715.39
Công ty TNHH thương mại vận tải DACA/ Số 10, 
ngõ 84 Trần Thành Ngọ, Quận Kiến An, Hải 
Phòng.

 Khai thác khoáng sản cát tại khu vực phía Đông Nam Cồn Mục, cửa sông Văn Úc, Kiến Thụy, Hải 
Phòng theo Giấy Phép Khai Thác Khoáng Sản số 2749/GP-UBND do UBND thành phố Hải Phòng 
cấp ngày 04/12/2015, hợp đồng thuê phương tiện số 20.8/2024/HĐTT/TT, ngày 20/8/2024 giữa CN 
Cty CP phát triển DV & TM Tín Thành và Cty TNHH TMVT DACA và công văn số 4729/STNMT-
KSTNN ngày 26/09/2024 của sở TNMT.

03248/24V15 13/11/2024 21/04/2025

4 V15-02757 HP-4365
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

779.4
 Ngô Thị Thu Hường/ Cẩm Xuân, Núi Đối, Huyện 
Kiến Thụy, Hải Phòng.

Khai thác khoáng sản cát tại khu vực phía Đông Nam cửa sông Văn Úc, Kiến Thụy, khu vực phía 
Đông cửa Lạch Huyện, Cát Hải, Hải Phòng theo Giấy Phép Khai Thác Khoáng Sản số 3971/GP-
UBND ngày 30/10/2024 do UBND thành phố Hải Phòng cấp, hợp đồng thuê phương tiện số 
0111/2024/HĐ/HP 4365-ĐK ngày 01/11/2024 giữa Cty CP ĐTTM và DV Đông Kinh và Bà Ngô Thị 
Thu Hường và công văn số 2390/STNMT-KSTNN của Sở TNMT TP Hải Phòng cấp ngày 
24/5/2024.

03249/24V15 18/11/2024 04/05/2025

5 V15-04012 HP-6215
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

1771
Công ty TNHH Thương mại Xây dựng và Vận tải 
Yến Linh/ Tổ dân phố 3A, Hải Thành, Quận 
Dương Kinh, Hải Phòng.

Khai thác khoáng sản cát tại khu vực ven biển quận Đồ Sơn, Hải Phòng theo giấy phép khai thác 
khoáng sản số 2209/GP-UBND do uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng cấp ngày 15/10/2014 và 
hợp đồng thuê phương tiện số 07/2024/HĐTPT/TV-YL ngày 12/11/2024 giữa Công ty TNHH thương 
mại quốc tế Thái Việt và Công ty TNHH thương mại xây dựng và vận tải Yến Linh.

03333/24V15 21/11/2024 27/05/2025

6 V15-02683 HP-4072
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

1382.2
Công ty cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ 
Đông Kinh/ 12 Lô 18D Lê Hồng Phong, Phường 
Đằng Lâm, Quận Hải An, Hải Phòng

 - Khai thác cát tại khu vực phía Đông Nam cửa sông Văn Úc, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải 
Phòng theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 2145/GP-UBND ngày 10/10/2014, Giấy phép khai 
thác khoáng sản (Gia hạn)số 3971/GP-UBND ngày 30/10/2024 của Ủy ban nhân dân TPHải Phòng

00207/23V15 26/11/2024 05/11/2025

7 V29-02679 HN-1999 Tàu hút 120.11
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Xây Dựng Phú 
Xuân/ 106 ngõ Hoàng, Phạm Văn Đồng, P. Cổ 
Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Phương tiện được phép thi công nạo vét:
 1. Hoạt động thi công nạo vét công trình: “Nạo vét duy tu khu nước trước bến cảng TC-HICT năm 
2024” tại TT.Cát Hải, H.Cát Hải, Hải Phòng theo HĐ thi công nạo vét 028/2024/HĐXD-XL01.24;
 2. Khu nước- Dự án đầu tư xây dựng các bến Container số 3, 4 thuôc Cảng cửa ngõ Q.tế Hải Phòng 
theo HĐ thiết kế và thi công xây dựng công trình số 116/2022/HĐ-TK&TC ngày 12/01/2022 giữa 
Cty CP Cảng Hải Phòng và Liên danh Cty CP TV và XD Phú Xuân-Cty CP TV XD công trình thủy 
và quyết định số 2132/QĐ-CVHHHP của Cảng vụ HH Hải Phòng về việc phê duyệt phương án 
BĐATGT;
 3. Khu nước trước bến, gầm bến, khu vực tiếp cận–dự án đầu tư xây dựng bến số 5, 6 khu vực bến 
cảng Lạch Huyện thuộc cảng biển Hải Phòng theo HĐ thiết kế và thi công xây dựng số 
06/2023/HĐXD/HIT-PX&PM giữa Cty TNHH Cảng Container Q.tế HATECO Hải Phòng và Liên 
danh Cty CP TV và XD Phú Xuân-Cty CP TV XD công trình Phú Mỹ và quyết định số 261/QĐ-
CVHHHP của Cảng vụ hàng hải Hải Phòng về việc phê duyệt phương án BĐATGT.

03400/24V15 27/11/2024 25/05/2025

8 V62-12523 LA-07797 Tàu hút 36.22
Công ty TNHH MTV Hoàng Khang/ Hòa Quới, 
Tân Chánh, Huyện Cần Đước, Long An

Dự án thi công Nạo vét duy tu luồng hàng hải Diêm Điền năm 2024 00617/24V17 23/11/2024 30/07/2025

9 V18-02125 NĐ-3222 Tàu hút 1668
Công ty TNHH Kinh doanh thương mại Minh 
Thành/Xóm xưởng Cau, xã Hải Hưng, huyện Hải 
Hậu, Nam Định

Phương tiện được phép khai thác cát làm vật liệu san lấp tại các khu vực sau:
- Lô số 2, khu vực ven biển huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 
668/GP-STNMT của Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Nam Định cấp ngày 30/12/2022

02399/24V18 08/11/2024 09/11/2025

10 V18-01954 NĐ-3089 Tàu hút 1119
Công ty TNHH dịch vụ thương mại Quỳnh 
Hương/Xóm1, xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa 
Hưng, Nam Định

Phương tiện được phép khai thác cát làm vật liệu san lấp tại các khu vực sau:
- Mỏ cát lòng sông Hồng tại xã Hoàng Hanh, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên theo Giấy phép khai thác 
khoáng sản số 1995/GP-UBND của UBND tỉnh Hưng Yên cấp ngày 27/9/2023

01993/24V18 25/11/2024 05/06/2026

TT

(Tính từ 01/11/2024 đến 30/11/2024)

THỐNG KÊ PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA CÓ GẮN MÁY MÓC, THIẾT BỊ HÚT CÁT, SỎI

Thông tin kiểm tra của đơn vị
Số Đăng 

kiểm
Số ĐKHC Kiểu và công dụng

Trọng tải 
toàn phần 

(tấn)
Chủ phương tiện/ Địa chỉ Thông tin mỏ, dự án nạo vét



11 V21-00109 YB-0829
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

107
Hợp tác xã Khai Minh/ Phường Nguyễn Phúc, TP 
Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

2846/GP-UBND; 01/4/2035; khu vưc xã Báo Đáp và xã Dào Tịnh, huyện Trấn Yên, Yên Bái; 49/GP-
UBND; 17/01/2030; khu vực cát sỏi sông Hồng, xã Tuy Lộc, TP Yên Bái, Yên Bái

01007/24V19 19/11/2024 17/10/2025

12 V21-00108 YB-0821H Tàu hút 105
Hợp tác xã Khai Minh/ Phường Nguyễn Phúc, TP 
Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

2846/GP-UBND; 01/4/2035; khu vưc xã Báo Đáp và xã Dào Tịnh, huyện Trấn Yên, Yên Bái; 49/GP-
UBND; 17/01/2030; khu vực cát sỏi sông Hồng, xã Tuy Lộc, TP Yên Bái, Yên Bái

01006/24V19 22/11/2024 12/07/2025

13 V88-01839 VP-2175 Tàu hút (chỉ hút cát) 31
Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Phú Hưng/ Cao 
Phong, Sông Lô, Vĩnh Phúc

25/GP-UBND; 19/3/2034; Lòng sông Hồng, Phương Minh Nông, Việt Trì, Phú Thọ và xã Cao Xá, 
huyện Lâm Thao, Phú Thọ

01071/24V19 22/11/2024 08/09/2025

14 V19-01762 PT-2308
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

270.7
Công ty TNHH Quyết Thắng/ Hùng Việt, Cẩm 
Khê, Phú Thọ

18/GP-UBND; 31/05/2033; Lòng sông Hồng, thuộc xã Hoàng Cương, Chí Tiên, Thanh Ba, Cẩm  
khê, Phú Thọ

00985/24V19 22/11/2024 03/07/2025

15 V19-01758 PT-2301 Tàu hút (chỉ hút cát) 22.6
Công ty TNHH Xây Dựng và thương mại Nhật 
Linh Phú Thọ/ Thị Trấn Lâm Thao, Huyện Lâm 
Thao, Phú Thọ

02/GP-UBND; 06/01/2033; Lòng sông Hồng -Minh Nông 2 thuộc phường Minh Nông, Phường tiên 
cát Việt Trì, Phú Thọ

00785/24V19 25/11/2024 25/12/2025

16 V67-24070 AG-24100 Tàu hút 33
Đoàn Văn Giềng/ An Mỹ, Hòa An, Huyện Chợ 
Mới, An Giang

Cảng tổng hợp Long Sơn tại Khu kinh tế Nghi Sơn 00692/24V36 04/12/2024 04/12/2025

17 V29-04312 HN-2384 Tàu hút 92.5
Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Long Quang/ 
Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà CTM-299 Cầu Giấy, 
P.Dịch Vọng, Q.cầu Giấy, Hà Nội

Dự án: Đầu tư xây dựng công trình cảng hành khách Quốc tế Phú Quốc, Kiên Giang; Hợp đồng thi 
công xây dựng công trình số 13/2024/HĐXD; Hợp đồng thuê phương tiện số 01-2024/HĐTPT/MD-
LQ

02347/24V43 08/11/2024 24/09/2025

18 V70-00253 TN-0524
Tàu hút ( chỉ hút cát 
và chở cát)

89.2
Cty TNHH Hiệp Thuận Tây Ninh/ấp B2 Phước 
Minh, huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh

Số : 903.GP-UBND, Tây Ninh ( mỏ cát xây dựng đoạn 1, Sông Sài Gòn cũ, thuộc lòng hồ Dầu 
Tie61ng, xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh

01610/24V50 12/11/2024 05/09/2025

19 V70-00241 TN
Tàu hút ( chỉ hút cát 
và chở cát)

100 Cty TNHH XD TM DV Dương Đại Lực Số :1891/GP-UBND-Tây Ninh ( Đoạn 2 xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu,Tây Ninh 01612/24V50 28/11/2024 20/08/2025

20 V50-08139 Tàu hút 145 Cty TNHH TM VT Hòa Bình 
Số : 24/GP-UBND Bình Dương ( mỏ cát xây dựng suối nhánh-5-2, hồ Dầu Tiếng, xã Minh Hòa, 
huyện Dầu Tiếng, Bình Dương

03461/24V50 27/11/2024 02/12/2025

21 V50-08671 SG-10041 Tàu hút 134.3 Cty TNHH Trục Vớt Song Thương 
Số: 1500/QĐ-TCTBĐATHHNM ( thi công nạo vét duy tu luồng, a7u chứa tạm và xây dựng gia cố đê 
bao chại chứa chất nạo vét thuộc công trinh nạo vét duy tu luồng hàng hải Sài Gòn-Vũng Tàu)

03674/24V50 19/11/2024 31/12/2024

22 V50-07010 SG-6953 Tàu hút 44.87 Cty TNHH Trục Vớt Song Thương Số : 2530/TB-TCTBĐATHHMN (công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Sài Gòn - Vũng Tàu 03421/24V50 15/11/2024 31/12/2024

23 V70-00276 TN-0484
Tàu hút ( chỉ hút cát 
và chở cát)

95.5 Nguyễn Văn Mạnh
Số : 24/GP-UBND Bình Dương ( mỏ cát xây dựng suối nhánh-5-2, hồ Dầu Tiếng, xã Minh Hòa, 
huyện Dầu Tiếng, Bình Dương

01517/24V50 25/11/2024 31/05/2025

24 V62-12059 LA-08184 Tàu hút 214
Hồ Thị Mười/ Ấp Chợ, Xã Long Hựu Đông, Cần 
Đức, Long An

1.Dự án: Mỏ cát MS 04/ Địa điểm: trên sông Hậu đoạn thuộc xã An Thạnh Nhất, huyện Cù Lao 
Dung, tỉnh Sóc Trăng.
2. Giấy phép khai thác khoáng sản số 36/GP-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng để Công ty 
TNHH TM DV Hòa Tuấn khai thác.
 3. Hợp đồng gia công số 68/T10/2024 giữa Công ty TNHH TM DV Hòa Tuấn và Công ty Cổ phần 
L.P.T; Hợp đồng thuê tàu hút cát số 2801/24/HĐTTHC/L.P.T-HTM giữa Công ty Cổ phần L.P.T và 
Hồ Thị Mười

02313/24V63 12/11/2024 12/11/2025

25 V50-08483 SG-9886 Tàu hút 0.58
Công ty CP ĐT và XD TPL/165-167 Nguyễn Thị 
Thập, KĐTM Him Lam, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

1.Dự án: Nạo vét duy tu khu nước trước cầu cảng Bến Nghé – Phú Hữu (B9-B10 Ter C Cát Lái) năm 
2023 và Nạo vét duy tu khu nước trước bến cầu tàu số 1, số 2 và 03 bến phao cảng Tân cảng Cát Lái 
năm 2023/ Địa điểm:  Nạo vét duy tu khu nước trước cầu cảng Bến Nghé – Phú Hữu (B9-B10 Ter C 
Cát Lái) năm 2023, có địa điểm tại: Phường Phú Hữu, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh;  Nạo vét duy 
tu khu nước trước bến cầu tàu số 1, số 2 và 03 bến phao cảng Tân cảng Cát Lái năm 2023, có địa 
điểm tại: Phường Cát Lái, TP. Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
 2. Hợp đồng thi công thi công xây dựng công trình số 24-10/HĐKT/2024/TCSG-TPL giữa Công ty 
TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng TPL

02372/24V63 25/11/2024 25/11/2025

26 V34-02295 HD-6768 Tàu hút 1327,99
Công ty TNHH MTV SX & TM Xuân Trường 
KM/ Thôn Ngoại, Xã Minh Hòa, TX Kinh Môn, 
Hải Dương

1. Dự án: Khai thác mỏ cát biển Tiểu khu B1.1, B1.2 trong khu B1, tỉnh Sóc Trăng./ Địa điểm: Mỏ 
cát biển Tiểu khu  B1.1, B1.2  nằm ngoài biển, khoảng giữ luồng hàng hải Định An – sông Hậu và 
luồng hàng hải Trần Đề (cách 02 luồng hàng hải khoảng 08-10 km), cách bờ biển Cù lao Dương 
khoảng 19 km, các mép trong tuyến vận tải ven biển khoảng 700 mét.
 2. Hợp đồng thi công khai thác cát số 68/HĐTC/LPT-VNCN E&C giữa Chi nhánh Sóc Trăng – 
Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và kỹ thuật VNCN E&C và Công ty Cổ phần L.P.T
- Hợp đồng thuê tàu hút cát số 0808/2024/HĐTTHC/L.P.T-XT giữa Công ty Cổ Phần L.P.T và Công 
ty TNHH MTV SX và TM Xuân Trường KM

02311/24V63 26/11/2024 26/11/2025

27 V50-07042 SG-8261 Tàu hút 38.05
Công ty CP XD TM Thới Bình/ Số 6-8, Đường 
30, P. Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí 
Minh

1.Dự án: Nạo vé sông Vàm Cỏ Tây (đoạn từ kênh Hồng Ngự đến ấp Bình Châu/ Địa điểm: Huyện 
Tân Hưng, Vĩnh Hưng
2. Hợp đồng thi công xây dựng công trình số 09/2024/HĐXD giữa Ban Quản lý dự án Nông nghiệp 
Long An và Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Thới Bình

01858/24V63 28/10/2024 28/10/2025



28 V50-06849 SG-7827
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

144.08
Đỗ Sáng Trí/ 511 Bình Đông, phường 13, Quận 8, 
TP. Hồ Chí Minh

Hợp tác xã Sông Tiền, Dự án: Phục vụ các công trình theo đề nghị của UBND huyện Tam Bình và 
ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh; Giấy phép khai 
thác số 1975/GP-UBND, Thời hạn: 04/10/2030, Vị trí mỏ: Mỏ vàm Vũng Liêm 2, thuộc xã Trung 
Thành Đông và xã Thanh Bình, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long

00569/24V64 04/11/2024 04/11/2025

29 V64-14373 VL-15602
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

228 Hợp tác xã khai thác cát Tân Bình Minh
Hợp tác xã khai thác cát Tân Bình Minh, Dự án: Đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ; Giấy phép số: 
121/GP-UBND, Thời hạn: 05/02/2025; Vị tí mỏ: Mỏ Mỹ Hòa - Phú Thành trên Sông Hậu (nhánh 
trái) thuộc xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh và xã Phú Thành, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long

00571/24V64 07/11/2024 07/11/2025

30 V64-11627 VL-12877
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

11.8 DNTN Tân Hiệp Phát III
DNTN Tân Hiệp Phát III, Dự án: Đầu tư xây dựng đường Vành Đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh; Giấy 
phép số: 2030/GP-UBND ngày 14/11/2024 của NBND tỉnh Vĩnh Long; Thời hạn: 14/05/2029. Vị trí 
mỏ: Mỏ Chánh An thuộc xã An Phước và xã Chánh An, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long

00613/24V64 24/11/2024 25/11/2025

31 V48-00033 ĐNô-0010
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

78.2 Doanh nghiệp tư nhân Văn Hồng

- Khai thác cát xây dựng tại mỏ cát Quảng Phú 3
- Số GP khai thác: 30/GP-UBND ngày 08/12/2016 của UBND tỉnh Đak Nông
- Thời hạn khai thác: 08/12/2032
- Vị trí mỏ: sông Krông Nô Đak Nông

01586/24V79 04/11/2024 22/10/2025

32 V62-13141 LA-
Tàu hút (hút và cát 
chở cát)

99
Công Ty TNHH MTV Hoàng Khang/Số 38, tổ 1, 
ấp Hòa Quới, xã Tân Chánh, huyện Cần Đước, 
Long An

Khai thác khoáng sản (tạm tính) đối với khối lượng đăng ký khai thác khoáng sản làm vật liệu xây 
dựng thông thường tại mỏ cát MS 03 trên sông Hậu, đoạn thuốc xã Nhơn Mỹ, huyện kế sách, tỉnh Sóc 
Trăng phục vụ cho Dự án thành phần 4 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - 
Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn I của Tổng Công Ty Xây dựng số 1 – CTCP. Theo quyết định số 
1900/QĐ-UBND ngày 19/8/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.

00564/24V83 04/11/2024 04/11/2025


